
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

BÀI  
CA  

CÔN 

SƠN  

 BUỔI CHIỀU 

ĐỨNG Ở 

PHỦ THIÊN 

TRƢỜNG 

TRÔNG RA  
~ Nguyễn Trãi ~ 

~ Trần Nhân Tông ~ 

SAU 
PHÚT 

CHIA LY  

~ Đoàn Thị Điểm ~ 



  1. Tìm hiểu chung:  
   a. Tác giả : SGK 

    b Tác phẩm : 

   Sáng tác lúc  ông cáo quan về ở 

ẩn ở Côn Sơn ( 1437-1442 ) 
   

 



 



 



 





 



 



 



 



 





 Nội 

dung 

Ca ngợi vẻ đẹp thanh tĩnh, nên thơ của 

Côn Sơn 

Cốt cách thanh cao, tâm hồn thi sĩ  của 

Nguyễn Trãi 

2. Nội dung và nghệ thuật 
 



 Nghệ thuật 

-  Đan xen tả cảnh và tả ngƣời. 

- Thể thơ lục bát, lời thơ trong sáng, giọng 

điệu nhẹ nhàng, êm ái. 

- Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: So sánh, 

điệp ngữ 

 



1. Tìm hiểu chung:  
a. Tác giả : SGK 

 



TRẦN 

NHÂN 

TÔNG 

陳 

仁 

宗 

Tên húy là Trần Khâm (陳
昑) 

Là vị hoàng đế thứ ba của 

triều Trần. 

(1258 – 1308)  

Con trƣởng của vua Trần 

Thánh Tông và Nguyên 

Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu 

Trần thị.  

Đƣợc lập làm thái tử năm 

1274, lên làm vua năm 1279. 



Ông là ngƣời đã cùng 

Hƣng Đạo đại vƣơng 

hai lần đánh tan quân 

Nguyên xâm lược 
 

Là một vị vua anh 

minh 

Năm 1293, ông lên làm 

Thái Thƣợng 

Hoàng, xuất gia tu 

hành và lấy hiệu Trúc 

Lâm Đại sĩ. 
 

Sáng lập ra Thiền 

phái Trúc Lâm Yên 

Tử ở Việt Nam. 



1. Tìm hiểu chung:  
a. Tác giả : SGK 

  b Tác phẩm : 

 - Sáng tác hoảng những năm 90 

của TK XIII trong dịp Trần Nhân 

Tông đƣợc về thăm quê cũ ở Thiên 

Trƣờng 
   

 



Tác 

phẩm 

tiêu 

biểu 

Là tác giả của nhiều tác phẩm văn chƣơng 

mang cảm thức Thiền học. 

Xuân 

Đình 

Thiên 

Trường 

vãn 

vọng 

Thiên 

Trường 

phủ 

Cư 

trần 

lạc 

đạo 

phú   



Tác 

phẩm 

“Thiên 

Trường 

vãn 

vọng” 



Hoàn cảnh sáng tác 

Khoảng những năm 90 của 

TK XIII 

Sáng tác trong dịp Trần 

Nhân Tông đƣợc về thăm 

quê cũ ở Thiên Trƣờng 



Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên, 

Bán vô, bán hữu tịch dương biên. 

Mục đồng địch lý quy ngưu tận, 

Bạch lộ song song phi hạ điền. 

 

Phiên âm 



Thôn sau, thôn trước mờ nhạt tựa như khói, 

Nửa không nửa có bên ánh chiều tà. 

Trong tiếng sáo của trẻ chăn trâu, trâu đã về hết, 

Cò trắng từng đôi bay xuống cánh đồng. 

 

Dịch nghĩa 



Trƣớc xóm sau thôn tựa khói lồng, 

Bóng chiều man mác có dƣờng không. 

Mục đồng sáo vẳng trâu về hết, 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng. 

 

Dịch thơ 

- Bản dịch của Ngô Tất Tố - 



Hai câu đầu 
 

Hai câu sau Cảnh chiều ngoài cánh đồng 

 Cảnh chiều trong thôn xóm 

Bố cục 



Hai câu đầu: 

Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên 

Bán vô bán hữu tịch dương biên 

 

a.Cảnh chiều trong thôn xóm 

        Cảnh đẹp mơ màng, yên tĩnh, đậm sắc thái thiền   



Hai câu cuối: 

Mục đồng địch lý ngưu quy tận 

Bạch lộ song song phi hạ điền 

 

b. Cảnh chiều tà nơi thôn dã 

       Bức tranh có âm thanh màu sắc, gợi lên cảnh quê  

thanh bình, đầy sức sống 



 

Nội 

dung 

- Bức tranh cảnh vật làng quê 

trầm lặng mà không đìu hiu 

Thiên nhiên và con ngƣời hòa 

quyện một cách nên thơ 

Bài thơ thể hiện hồn thơ thắm thiết tình 

quê của vị vua anh minh, tài đức Trần 

Nhân Tông. 

2. Nội dung và nghệ thuật 
 



 Nghệ thuật 

•  Kết hợp điệp ngữ và tiểu đối sáng tạo 

 

• Nhịp thơ êm ái hài hòa 

 

• Sử dụng ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa 

 

• Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt 

 



1. Tìm hiểu chung:  

a. Tác giả : SGK 

b. Dịch giả :  

-Đoàn Thị Điểm (1705-1748) một phụ nữ 
tài sắc quê Hƣng Yên. 

c.Tác phẩm 

- Kiệt tác trong lịch sử văn học Việt Nam 

- Thể song thất lục bát   

 

 





Văn bản :SAU PHÚT CHIA LY 
                     (Trích: Chinh phụ ngâm khúc-Đặng Trần Côn) 

 Chàng thì đi cõi xa mưa gió 
 Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn 
    Đoái trông theo đã cách ngăn 
Tuôn màu mây biếc,trải ngàn núi xanh 
  Chốn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại 
  Bến Tiêu Dương thiếp hãy trông sang 
    Bến Tiêu Dương cách Hàm Dương 
Cây Hàm Dương cách Tiêu Dương mấy trùng 
  Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy  
  Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
    Ngàn dâu xanh ngắt một màu 
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai ?... 
                                        

Song thất 

Lục 

    Bát 



Bố cục 

-Bốn câu đầu- Khúc ngâm thứ nhất 

-Bốn câu giữa- Khúc ngâm thứ hai 

-Bốn câu cuối- Khúc ngâm thứ ba 



 

Nội 

dung 

- Nỗi sầu của ngƣời chinh phụ 

sau phút tiễn đƣa chồng 

Tố cáo chiến tranh phi nghĩa  

Niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi của 

ngƣời phụ nữ  

2. Nội dung và nghệ thuật 

 



 Nghệ thuật 

• Ngôn từ điêu luyện 

• Sử dụng điệp ngữ tài tình 

• Thơ giàu nhạc điệu, sử dụng hình ảnh ƣớc 

lệ, tƣợng trƣng, phép đối. 

 



HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 
- Hoàn thành bài làm nhóm 

- Xem trƣớc bài mới:  

Từ đồng âm, từ trái nghĩa, từ 

đồng nghĩa 


